
Stt Họ và tên Đơn vị công tác Tên sáng kiến

1 Lương Thị Hằng THCS An Lư Tổ chức hoạt động khởi động để phát tiển năng lực học sinh trong dạy học phân môn Lịch sử 7

2 Bùi Thị Hoa THCS  Phục Lễ
Vận dụng hiệu quả phương pháp dạy học theo nhóm trong chủ đề “ Đa dạng thế giới sống” môn 

Khoa học tự nhiên 6

3 Bùi Văn Phương THCS Thủy Đường Nâng cao và mở rộng tư duy cho học sinh THCS với bài toán vẽ đường phụ với đường tròn

4 Nguyễn Thi Nhì
Phó Hiệu trưởng THCS 

Cao Nhân
Thực trangjvà giải pháp công tác giáo dục trật tự an toàn giao thông trong nhà trường

5 Phùng Thị Hà THCS Chính Mỹ Nâng cao hiệu qủa đánh giá thường xuyên môn Tin học 6

6 Nguyễn Thị Thu Hương THCS Hoa Động
Sử dụng phim hoạt hình trong dạy học môn Lịch sử 6 nhằm tạo hứng thú và phát huy năng lực học 

tập của học sinh

7 Phạm Thị Hùy THCS Hoa Động

Giải pháp nâng cao chất lượng học sinh giỏi môn lập trình Tin học 9 bằng ngôn ngữ lập trình C++, 

Python và cách xây dựng bộ test chấm điểm tự động trên Themis nhằm đáp ứng ưu cầu Chương trình 

giáo dục phổ thông 2018

8 Bùi Thị Thơm THCS Hoàng Động Sử dụng ví dụ thực tiễn trong giảng dạy bộ môn Khoa học tự nhiên lớp 7-Phân môn Vật lý

9 Ngô Thị Minh THCS Kỳ Sơn Giáo dục truyền thống cho học sinh qua công tác Đội tại trường THCS Kỳ Sơn

10 Bùi Thị Ngát Anh THCS Kỳ Sơn
Dạy học theo chủ đề định hướng Stem - chủ đề vai trò của thực vật – làm chậu cây bon sai từ cành 

cây môn Khoa học tự nhiên 6.

11 Nguyễn Thị Hiếu THCS Lại Xuân Đội hình đội ngũ và việc tạo hứng thú trong giờ học bài thể dục lớp 6

12 Phạm Thành Tới THCS Lê Ích Mộc Khai thác kênh hình trong thời đại 4.0 để tạo hứng thú cho hóc sinh khi học Lịch sử ở trường THCS

13 Nguyễn Hoàng Anh THCS Lê Ích Mộc Dạy học hợp tác để phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh ở môn Ngữ văn
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Stt Họ và tên Đơn vị công tác Tên sáng kiến

Đinh Thị Ngọc Hà

Nguyễn Thị Lương

Phạm Thị Kim Chung
Hiệu trưởng THCS Lê 

Ích Mộc

Vũ Đức Thắng
Phó hiệu trưởng THCS 

Lê Ích Mộc

16 Nguyễn Thị Ha  Nhi THCS Liên Khê Phát huy năng lực làm việc nhóm của học sinh thông qua các hoạt động học trong môn Toán 7

Phan Thị Luý
Hiệu trưởng THCS Lưu 

Kiếm

Hoàng Thị Hằng 
Phó hiệu trưởng THCS 

Lưu Kiếm

18 Đỗ Thu Hiền THCS Minh Đức
Thiết kế hoạt động khởi động nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh trong môn Khoa học tự nhiên 

ở trường THCS

19 Đào Thị Loan THCS Minh Tân
Giải pháp giúp tiết học Lịch sử và Địa lí lớp 7 phần Lịch sử 

Việt Nam thêm ấn tượng

20 Cù Văn Toàn
Phó hiệu trưởng THCS 

Minh Tân

Giải pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng điểm thi vào lớp 10 THPT tại trường Trung học cơ sở Minh 

Tân, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng

21 Nguyễn Thế Thắng THCS Mỹ Đồng
Lựa chọn một số bài tập nâng cao hứng thú và hiệu quả trong tập luyện nhằm phát triển sức mạnh 

tốc độ nâng cao thành tích chạy 100m cho học sinh

22 Bùi Thị Ánh Nguyệt THCS Ngũ Lão
Nâng cao hiệu quả ôn luyện nội dung: "Luật An toàn giao thông" cho học sinh giỏi cấp huyện, cấp 

thành phố

23 Nguyễn Thị Thương THCS Phan Chu Trinh Vận dụng giáo dục STEM vào dạy học chủ đề “ Bánh trôi đa sắc”, môn khoa học tự nhiên 6.

24 Vũ Thị Huyền THCS Tam Hưng Một số phương pháp giảng dạy và huấn luyện nhằm nâng cao thành tích nhảy cao cho học sinh lớp 9

25 Nguyễn Thị Thu Hiền THCS Tân Dương Nâng cao hiệu quả hoạt động khởi động trong môn GDCD lớp 6,7,8

26 Lê Thị Yến THCS Thủy Đường
Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả tiết dạy "Thực hành tiếng Việt" ở môn Ngữ văn 8 

chương trình GDPT 2018

THCS Lê Ích Mộc Biện pháp xây dựng tiết học hạnh phúc trong môn Ngữ văn 6 theo định hướng phát triển năng lực14

Giải pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng học sinh giỏi cấp huyện và thành phố ở trường THCS Lưu 

Kiếm, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

Một số giải pháp nâng cao ý thức tham gia giao thông toàn cho học sinh trường THCS15

17



Stt Họ và tên Đơn vị công tác Tên sáng kiến

27 Phạm Thị Hương THCS Trần Hưng Đạo
Phát triển năng lực tự học, năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua hoạt động tìm tòi mở 

rộng trong môn Địa lý cấp THCS

28 Trần Văn Bắc THCS An Lư Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi về chuyên đề tìm cực trị của đại lượng công suất điện.

Đỗ Thị Hương
Phó hiệu trưởng THCS 

Nguyễn Văn Cừ

Vũ Thị Thúy Hường
Phó hiệu trưởng THCS 

Nguyễn Văn Cừ

30 Vương Thị Hải Hà THCS Nguyễn Văn Cừ Một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 8 luyện tập ghi nhớ từ vựng tiếng Anh

31 Trần Thu Hà THCS Nguyễn Văn Cừ Nâng cao hiệu quả dạy học bằng việc phát huy năng lực tự học của học sinh trong môn học Toán 6

32 Đỗ Đình Diệu THCS Nguyễn Văn Cừ
Phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu kiến thức của học sinh thông qua việc sử dụng bản đồ tư 

duy trong dạy hình học 8

33 Đinh Hữu Trọng THCS  Phả Lễ Vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên 6 phần vi khuẩn trong trải nghiệm thực hành làm giấm táo

34 Vũ Bá Hoài
Hiệu trưởng THCS  Phục 

Lễ
Nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý trường học

35 Lý Thị Thu Hằng THCS  Phục Lễ Vận dụng các kĩ thuật dạy học tích cực để phát triển năng lực của học sinh trong môn Tiếng Anh

36 Hà Thị Mỹ Giang THCS  Phục Lễ
Rèn luyện kĩ năng nghe cho học sinh trong môn Tiếng Anh cấp THCS theo chương trình giáo dục 

2018

37 Đinh Văn Tiệp
Phó hiệu trưởng THCS  

Phục Lễ
Một số giải pháp quản lý dạy học môn Toán ở trường THCS theo hướng phát triển năng lực học sinh

38 Chu Thị Thanh Thủy THCS Tam Hưng Một số biện pháp rèn luyện khả năng tự học Tiếng Anh cho học sinh lớp 7

Nguyễn Thị Thuỳ Dung
Phó hiệu trưởng THCS 

Thủy Đường

Nguyễn Thanh Bình
Hiệu trưởng THCS Thủy 

Đường

29
Các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác giảng dạy, quản lý góp 

phần nâng cao chất lượng giáo dục ở trường THCS

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác  giáo dục phẩm chất đạo đức cho học sinh gắn với  mục 

tiêu Chương trình giáo dục Phổ thông 2018 tại trường THCS Thủy Đường
39



Stt Họ và tên Đơn vị công tác Tên sáng kiến

40 Phạm Thị Việt Anh THCS Thủy Đường
Giải pháp giúp học sinh phát hiện và tránh sai lầm khi giải các bài toán về căn bậc hai góp phần 

nâng cao chất lượng ôn thi vào lớp 10 THPT ở trường THCS

41 Lê Xuân Mạnh THCS Thủy Đường
Một số biện pháp đẩy mạnh chuyển đổi số trong trường THCS năm học 2023 - 2024 tại trường 

THCS Thủy Đường

42 Trịnh Thị Hiền THCS An Lư
Một số giải pháp khắc phục khó khăn trong tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi môn Giáo dục thể 

chất

43 Trần Thị Hoài THCS An Lư Sử dụng một vài chiến thuật đọc hiểu trong dạy học phân môn Đọc - Ngữ Văn 8

44 Vũ Huy Hoàng THCS Cao Nhân
Một số phương pháp giúp học sinh trung bình- yếu học tốt phân môn Lịch sử trong môn Lịch sử- 

Địa lí 8

45 Nguyễn Thị Hà THCS Cao Nhân
Một biện pháp tích cực hóa hoạt động của học sinh để nầng cao chát lượng học tập môn Mĩ thuật lớp 

8( bộ sách Chân trời sáng tạo 2)

46 Nguyễn Thị Hạnh THCS Cao Nhân Rèn kĩ năng bài đọc hiểu cho học sinh ôn thi vào lớp 10 THPT môn Tiếng anh

47 Hoàng Thu Thảo THCS Chính Mỹ Tư vấn tâm lý học đường cho học sinh cấp THCS trong thời đại 4.0

Nguyễn Thị Hương
Hiệu trưởng THCS Chính 

Mỹ

Nguyễn Thị Huệ
Phó hiệu trưởng THCS 

Chính Mỹ

49 Nguyễn Thị Huệ THCS Dương Quan
Tạo hứng thú cho học sinh trong dạy – học môn Khoa học tự nhiên 6 qua việc tổ chức các hoạt động 

trải nghiệm sáng tạo

50 Nguyễn Thị Thảo THCS Dương Quan
Đổi mới phương pháp giảng dạy theo chương trình GDPT nhắm gây hứng thú, phát huy năng lực và 

phẩm chất học sinh trong giờ Ngữ văn

51 Trần Thị Hải Chi THCS Dương Quan Một số biện pháp nâng cao tích cực, chủ động, tự giác trong giờ học môn Toán cho học sinh

52 Đỗ Việt Anh THCS Dương Quan
Biện pháp vận dụng các phương pháp và công cụ kiểm tra đánh giá nhằm phát triển năng lực của học 

sinh trong môn GDCD lớp 6

48
Nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh cấp 

THCS.



Stt Họ và tên Đơn vị công tác Tên sáng kiến

53 Trần Văn Đông THCS Hòa Bình Phát huy vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong việc hình thành và phát triển nhân cách học sinh

54 Đỗ Thị Thùy Vân THCS Hòa Bình
Biện pháp tạo hứng thú và tăng sự sáng tạo của học sinh trong chương trình môn Khoa học tự nhiên 

6

55 Lê Thị Minh Hạnh THCS Hòa Bình Sử dụng một số trò chơi thi đua trong dạy học ngữ văn 7

56 Vũ Thị Hương THCS Hòa Bình
Biện pháp nâng cao năng lực giao tiếp và hợp tác của học sinh thông qua tiết học Nói và nghe Ngữ 

văn 7

Đỗ Văn Tịnh
Hiệu trưởng THCS Hòa 

Bình

Nguyễn Thị Phương Hiền
Phó hiệu trưởngTHCS 

Hòa Bình

58 Vũ Thị Tâm THCS Hòa Bình
Sử dụng phương pháp dự án trong dạy học môn GDCD theo chương trình phổ thông 2018 để phát 

triển phẩm chất, năng lực học sinh

59 Nguyễn Thị Hoàng Nho THCS Hoa Động
Ứng dụng chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng trong công tác của giáo viên chủ nhiệm tại 

trường THCS Hoa Động

60 Nguyễn Huy Hoàng THCS Hoa Động
Phát triển một số năng lực  và phẩm chất cho học sinh thông qua dạy học Stem chủ đề: Sáng tạo bình 

hoa từ vỏ ngoa, sò.

61 Nguyễn Thị Minh Huệ THCS Hoa Động
Một số kinh nghiệm trong việc tổ chức hoạt động trải nghiệm, sân khấu hóa nhằm tạo hứng thú trong 

học tập cho học sinh ở bộ môn Ngữ văn

62 Lê Thị Kim Liên THCS Hoa Động Phát huy năng lực học toán của học sinh lớp 6 qua bài dạy: “Hai bài toán về phân số”

63 Hoàng Văn Dũng THCS Hoa Động Phát huy tính tích cực của học sinh lớp 6 thông qua trò chơi học tập

64 Trần Thị Tuấn Thủy THCS Hoa Động
Giáo dục học sinh lớp 6 ý thức tiết kiệm và sử dụng điện an toàn thông qua chủ đề: Đồ dùng điện 

trong gia đình

65 Hoàng Thị Thu Hiền THCS Hoàng Động
Vận dụng sáng tạo một số trò chơi giúp HS khám phá thế giới nghề nghiệp trong môn Hoạt động trải 

nghiệm, hướng nghiệp lớp 8-Bộ sách Chân trời sáng tạo 1

66 Bùi Thị Thanh Nga THCS Hoàng Động
Hướng dẫn HS khai thác thông tin trên mạng In-ter-net trong dạy học Lịch sử và Địa lí ở trường 

THCS

57 Quản lý hoạt động DH theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh ở trường THCS



Stt Họ và tên Đơn vị công tác Tên sáng kiến

67 Đào Giang Thanh THCS Hợp Thành Vận dụng một số trò chơi tạo hứng thú học tập trong môn học thể dục lớp 9.

68 Bùi Thị Thu Hà THCS Hợp Thành Khời nguồn hứng thú học tập môn Hóa học THCS thông qua hoạt động khởi động

69 Phạm Thị Thanh Huyền THCS Hợp Thành Một số giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi môn ngữ văn 9

70 Hoàng Thị Huyền Trang THCS Hợp Thành “Ứng dụng phần mềm Plickers và Quizizz trong dạy học Toán 7”

71 Nguyễn Thị Khoản THCS Kiền Bái Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Lịch sử ở trường trung học cơ sở.

72 Phạm Thị Hồng Thắm THCS Kiền Bái
Kết hợp sử dụng kĩ thuật dạy học tích cực và đồ dùng dạy học giúp học sinh yêu thích học môn 

Công nghệ

73 Bùi Thị Thùy Linh THCS Kỳ Sơn
Một số biện pháp dạy học phát triển năng lực phẩm chất học sinh thông qua bài đọc hiểu Ngữ văn 

lớp 6.

Nguyễn Thị Hồng Duyên
Hiệu trưởng THCS Kỳ 

Sơn

Hoàng Thị Thanh Hương
Phó hiệu trưởng THCS 

Kỳ Sơn

75 Bùi Thu Nga THCS Kỳ Sơn
Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn trong tiết luyện tập - giải bài toán bằng cách lập phương trình 

- Đại số 8.

76 Hoàng Thị Hội THCS Lại Xuân Một số bài tập nhằm nâng cao thành tích nhảy cao cho học sinh trung học cơ sở

77 Đinh Thị Ngân THCS Lại Xuân Một số giải pháp hỗ trợ học sinh tự tin, tích cực và hòa đồng trong các hoạt động tập thể

Hoàng Thu Hà

 Hoàng Thị Lan

79 Chu Giang Thanh THCS Lại Xuân Một số giải pháp về vệ sinh an toàn thực phẩm ở chợ Lại Xuân

80 Mạc Thị Thu Thủy THCS Lại Xuân
Ứng dụng dạy học STEM trong môn Khoa học tự nhiên 8 nhằm tạo hứng thú học tập, đồng thời phát 

triển phẩm chất và năng lực cho học sinh

81 Vũ Thị Thanh Bình THCS Lại Xuân
Sử dụng các bài toán thực tiễn trong môn Toán 7 nhằm phát huy năng lực học sinh đáp ứng chương 

trình GDPT 2018

74
Các giải pháp đổi mới trong Quản lý, chỉ đạo hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường THCS Kỳ 

Sơn

78 THCS Lại Xuân
Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đồ dùng dạy học để đổi mới phương pháp trong giảng dạy 

môn Khoa học tự nhiên 6



Stt Họ và tên Đơn vị công tác Tên sáng kiến

82 Nguyễn Thị Thuỳ THCS Lâm Động
Vận dụng kĩ thuật KWLH trong dạy học môn Khoa học tự nhiên lớp 6 nhằm nâng cao hứng thú học 

tập cho học sinh.

83 Nguyễn Thị Huế THCS Lâm Động
Một số biện pháp ghi nhớ hiệu quả cụm động từ để nâng cao chất lượng môn tiếng Anh cho học sinh 

lớp 9

84 Đào Văn Thảo
Hiệu trưởng THCS Lập 

Lễ
Nâng cao vai trò công tác chủ nhiệm nhằm giáo dục đạo đức học sinh ở trường THCS

85 Phạm Thị Minh Nguyệt THCS Lập Lễ Một số bài toán sử dụng phương pháp diện tích trong chứng minh hình học

86 Nguyễn Thị Hạnh
Phó hiệu trưởng THCS 

Lập Lễ

Đổi mới pp tổ chức dạy học bộ môn Lịch Sử - Địa Lý ( phân môn địa lý ) Nhằm phát triển năng lực 

tự học và nâng cao chất lượng bồi dưỡng hs giỏi cấp THCS.

87 Bùi Thị Loan THCS Lập Lễ
Giải pháp giúp học sinh có hứng thú học tập môn Lịch sử và Địa Lý 6 qua bài "Dựa vào đâu để biết 

và dựng lại lịch sử" 

88 Nguyễn Thị Tuy THCS Lê Ích Mộc Một số phương pháp tập luyện và phát triển sức bền cho học sinh nữ THCS.

89 Đỗ Thị Hà THCS Lê Ích Mộc Đổi mới tiết sinh hoạt lớp theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh

90 Đỗ Thị Mây THCS Lê Ích Mộc Biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục

91 Vũ Văn Chiếng THCS Lê Ích Mộc
Sử dụng bài tập thực tiễn nhằm phát triển năng lực khoa học tự nhiên

 trong phân môn Hóa học môn Khoa học tự nhiên 7.

92 Đào Thị Hạnh THCS Lê Ích Mộc
Thiết kế học liệu học tập phân môn Hóa học môn KHTN cấp THCS nhằm nâng cao chất lượng 

giảng dạy và học tập phân môn Hóa học ở trường THCS.

93 Phạm Thị Khánh Ninh THCS Lê Ích Mộc
Vận dụng hiệu quả phương pháp trò chơi thi đua nhằm phát huy tính tích cực và sự hứng thú cho 

học sinh trong tiết thực hành Tiếng Việt, môn Ngữ văn lớp 7 ở trường THCS.

94 Hà Kỳ Tuấn THCS Lê Ích Mộc Rèn kỹ năng giải phương trình cho học sinh lớp 8, lớp 9

95 Nguyễn Văn Hạnh THCS Lê Ích Mộc
Phát triển năng lực tư duy cho học sinh thông qua việc hướng dẫn giải một số dạng bài tập vận dụng 

định lí Vi-et
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96 Bùi Khánh Duy THCS Lê Ích Mộc
Hướng dẫn học sinh lớp 8 giải bài toán bằng cách lập phương trình nhằm phát huy tính tích cực, chủ 

động và sáng tạo

97 Đỗ Văn Hoàn THCS Lê Ích Mộc
Kỹ thuật chọn điểm rơi của BĐT Cô si-Chứng minh bất đẳng thức,

 tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.

98 Đặng Thị Mùi THCS Liên  Khê
Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm để nâng cao chất lượng dạy học môn Giáo dục công dân 

theo Chương trình 2018 

99 Vũ Thị Hồng Yến THCS Lưu Kiếm Một số biện pháp nâng cao chất lượng lớp chủ nhiệm 

100 Nguyễn Thị Lệ Hằng THCS Lưu Kiếm Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Đội cấp THCS

101 Phạm Thị Ngát THCS Lưu Kiếm Phương pháp giải dạng bài tập tính công của lực dùng để nhấn chìm hoặc kéo vật ra khỏi chất lỏng

102 Lê Thị Thanh Hương THCS Lưu Kiếm
Vận dụng kết hợp giữa kĩ thuật mảnh ghép với kĩ thuật phòng tranh để nâng cao chất lượng dạy học 

phân môn địa lí theo phân chương trình giáo dục phổ thông 2018

103 Phùng Thị Duyên THCS Lưu Kiếm Sử dụng kiến thức thực tế nhằm nâng cao hiệu quả dạy học môn Lịch sử- Địa lý phân môn Địa lý 7

104 Bùi Thị Kim Anh THCS Lưu Kiếm
Giải pháp nâng cao  hiệu quả tiết " Nói và nghe" trong môn Ngữ văn 8 thực hiện chương trình giáo 

dục phổ thông 2018

105 Lê Thị Hà THCS Lưu Kiếm
Áp dụng kĩ thuật khăn trải bàn và KWL để nâng cao chất lượng dạy và học văn nghị luận trong 

chương trình GDPT 2018 cho học sinh

106 Nguyễn Phương Thảo THCS Lưu Kiếm Một số biện pháp nâng cao chất lượng ôn thi vào 10 - Môn Tiếng Anh

107 Phạm Thị Thanh Hoa THCS Lưu Kiếm
Sử dụng APP QM chấm bài trắc nghiệm môn công nghệ  trong chương trình giáo dục phổ thông 

2018

108 Đặng Thị Liên THCS Minh Đức
Lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kĩ thuật xuất phát thấp và chạy lao sau xuất phát 

cho học sinh khối 8

109 Bùi Thị Lương THCS Minh Đức
Một số kinh nghiệm dạy học phân hóa góp phần nâng cao hiệu quả học tập cho học sinh yếu, kém 

môn Ngữ văn đáp ứng yêu chương trình GDPT 2018

110 Nguyễn Thị Thu Hằng THCS Minh Đức
Một số giải pháp cải thiện môi trường học tập nhằm giúp học sinh THCS có thể sử dụng tiếng Anh 

thành thạo như một ngôn ngữ thứ hai
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111 Đào Thị Thanh Vân THCS Minh Tân
Giải pháp sử dụng Công nghệ thông tin và rèn kĩ năng báo cáo, thuyết trình cho học sinh THCS 

thêm yêu thích môn Ngữ văn

112 Hoàng Thị Na THCS Minh Tân Rèn kỹ năng trong giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình phần đại số 9

113 Phùng Thị Hương THCS Minh Tân
Tổ chức hoạt động học nhằm tạo hứng thú và nâng cao hiệu quả học tập cho học sinh trong môn 

Toán (CT GDPT 2018)

114 Trần Quốc Nghiêm THCS Mỹ Đồng Lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao thành tích môn nhảy cao cho học sinh lớp 9.

115 Lê Thị Thanh THCS Mỹ Đồng Tạo hứng thú học Lịch sử cho học sinh lớp 6 trường THCS thông qua kĩ năng khai thác kênh hình

116 Nguyễn Thị Thu THCS Mỹ Đồng
Một số biện pháp nhằm tăng hứng thú cho học sinh trong tiết học Communication tiếng Anh 6 – 

Global Success

117 Phạm Thị Nguyệt THCS Ngũ Lão Phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh khi giải bài tập hóa học

118 Đặng Thị Luận THCS Ngũ Lão
Vận dụng dạy học theo định hướng giáo dục STEM vào giảng dạy phân môn Vật lý - Môn KHTN 8 

ở trường THCS Ngũ Lão

119 Phạm Thị Liên
Phó hiệu trưởng THCS 

Ngũ Lão

Ứng dụng CNTT trong dạy học Vật lí ở trường THCS Ngũ Lão nhằm phát huy tính tích cực, chủ 

động, sáng tạo cho học sinh

120 Đỗ Thị Thu Trang THCS Ngũ Lão Một số biện pháp để làm tốt bài cảm thụ văn cho học sinh lớp 9

121 Tô Thị Hương THCS Ngũ Lão Các biện pháp giúp nâng cao hiệu quả học từ vựng cho học sinh

122 Nguyễn Thị Vân Anh THCS Ngũ Lão
Ứng dụng công nghệ thông tin thiết kế trỏ chơi học tập nhằm nâng cao hứng thú học tập của học 

sinh trong môn toán 6

123 Trần Văn Quang THCS Ngũ Lão Khai thác phương pháp giải phương trình vô tỉ chp học sinh lớp 9

124 Nguyễn Thị Tấp THCS Ngũ Lão Nâng cao hiệu quả giờ dạy bằng hoạt động nhóm  trong giảng dạy công nghệ 6

125 Vũ Thị Huế THCS Nguyễn Văn Cừ Đổi mới phương pháp giảng dạy lồng ghép giải bài tập trong giảng dạy môn Sinh học 9
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126 Lê Hữu Huân THCS Nguyễn Văn Cừ Đổi mới phương pháp học tập phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong môn Công nghệ

127 Đỗ Thị Lan THCS Nguyễn Văn Cừ
Phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo qua việc xây dựng Câu lạc bộ sở thích- Sáng tạo đồ chơi thủ 

công"

Nguyễn Thị Tiến

Nguyễn Bá Cường

129 Lê Viết Khuy THCS Nguyễn Văn Cừ
Sử dụng linh hoạt các hình thức tổ chức hoạt nhằm phát triển năng lực cho học sinh qua môn toán 8, 

chương trình giáo dục phổ thông 2018

130 Bùi Thị Loan THCS Phả Lễ
Giải pháp đánh giá hiệu quả của một số bài tập vào giảng dạy nhằm nâng cao thành tích trong nhảy 

xa của học sinh lớp 9

131 Đoàn Thị Mai THCS Phả Lễ Một số biện pháp xây dựng mối quan hệ gần gũi, thân thiện giữa cô và trò lớp 7

132
Nguyễn Thị Quyên 

Lương
THCS Quảng Thanh Một số biện pháp sáng tạo xây dựng lớp học hạnh phúc giúp học sinh tự tin phát triển bản thân

133 Nguyễn Đức Quất THCS Quảng Thanh Xây dựng lớp học hạnh phúc trong công tác chủ nghiệm

134 Trịnh Thị Ngọc Bích THCS Quảng Thanh Phát triển năng lực đọc hiểu tuỳ bút, tản văn theo đặc trưng thể loại cho học sinh lớp 7

135 Trịnh Thị Thuý Hằng THCS Quảng Thanh 
Phân loại và khai thác các dạng toán về phương trình bậc hai và hệ thức Vi-et trọng việc ôn thi vào 

lớp 10

Phạm Thị Thanh Bình
Phó hiệu trưởng THCS 

Tam Hưng

Đỗ Văn Mười
Hiệu trưởng THCS Tam 

Hưng

137 Đào Thanh Duyên THCS Tân Dương Nâng cao hứng thú học tập môn LS&ĐL của học sinh THCS bằng việc lồng ghép kể chuyện lịch sử

128 THCS Nguyễn Văn Cừ
Vận dụng phương pháp dạy học "Thảo luận nhóm" trong việc giảng dạy môn Ngữ văn 6 (Sách 

KNTT với Cuộc sống)

136
Đổi mới công tác quản lí chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và dạy học ở trường 

THCS.
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138 Nguyễn Thị Hái
Phó hiệu trưởng THCS 

Thiên Hương

Giáo dục định hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp 9 thông qua hoạt động trải nghiệm, hướng 

nghiệp

139 Bùi Thị Linh THCS Thiên Hương
Biện pháp nâng cao vốn từ vựng giúp học sinh tích cực giao tiếp trong giờ học để nâng cao chất 

lượng 

140 Hoàng Thị Ngọc THCS Thiên Hương Cải tiến việc tổ chức dạy học và chất lượng học thực hành môn Tin học lớp 7 trường THCS

141 Hoàng Văn Nguyên THCS Thiên Hương Rèn luyện tư duy thông qua giải bài toán hình học bằng nhiều cách cho học sinh lớp 8”

142 Nguyễn Thị Thu Thuỷ THCS Thủy Đường Giải pháp rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản cho học sinh lớp 6 trong môn Ngữ văn

143 Nguyễn Thị Minh Nguyệt THCS Thủy Đường Một số biện pháp xây dựng nền nếp lớp học đối với học sinh lớp 6

144 Nguyễn Thị Tú THCS Thủy Đường
Sử dụng phương pháp thí nghiệm thực hành trong bài : "Sự trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở 

thực vật" môn Khoa học tự nhiên lớp 7

145 Phạm Thị Vi THCS Thủy Đường
Biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn Ngữ Văn bằng việc xây dựng tiết học hạnh phúc 

thông qua các giờ Đọc- hiểu Ngữ văn THCS

146 Phạm Thị Thảo THCS Trần Hưng Đạo Đổi mới tiết sinh hoạt lớp

147 Lê Thị Thanh Loan THCS Trần Hưng Đạo
Tạo hứng thú học tập cho học sinh thông qua hoạt động khởi động trong dạy học môn Khoa học tự 

nhiên 7.

148 Phạm Thị Thanh Dung THCS Trần Hưng Đạo
Một số giải pháp dạy học Khoa học tự nhiên theo định hướng STEM nhằm phát triển năng lực của 

học sinh tạo ra sản phẩm ứng dụng vào cuộc sống

149 Lê Thị Thùy Dương THCS Trần Hưng Đạo Một số biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy nội dung Giáo dục địa phương cho học sinh THCS

150 Lã Thị Thu Hà THCS Trần Hưng Đạo Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập môn Mĩ thuật cho học sinh lớp 8

151 Đỗ Anh Dũng
Hiệu trưởng THCS Trần 

Hưng Đạo

Giải pháp xây dựng trường học “xanh - sạch - đẹp - an toàn” hướng tới xây dựng trường học hạnh 

phúc.
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152 Nguyễn Thị Phương Thúy THCS Trần Hưng Đạo Nâng cao hiệu quả thi vào lớp 10 môn toán thông qua giảng dạy dạng toán thực tế

153 Đào Thị Mỹ Trinh THCS Trần Nhật Duật 
Sử dụng hiệu quả phương pháp dạy học tích cực khi giảng dạy nội dung pháp luật trong môn GDCD 

lớp 7

154 Đinh Văn Tuân THCS Trần Nhật Duật Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy môn giáo dục thể chất tại trường THCS

155 Nguyễn Đình Dũng THCS Trần Nhật Duật Phối hợp các lực lượng trong giáo dục đạo đức học sinh tại trường THCS Trần Nhật Duật

156 Hoàng Thị Phương Thảo THCS Trần Nhật Duật 
Lồng ghép giải thích các hiện tượng thực tế và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong dạy học 

môn khoa học tự nhiên.

157 Bùi Khánh Hòa
Hiệu trưởng THCS Trần 

Nhật Duật 

Một số giải pháp thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản lý và dạy học ở trường THCS Trần 

Nhật Duật, huyện Thủy Nguyên.

158 Nguyễn Thị Mơ THCS Trần Nhật Duật 
Phát triển năng lực tư duy của học sinh thông qua việc hướng dẫn giải bài toán bằng cách lập 

phương trình

159 Phạm Thị Thu Huyền THCS Dương Quan
Ứng dụng phần mềm Crocodile Clips v3.5 trong giảng dạy mondul lắp đặt mạng điện trong nhà môn 

Công nghệ 9.

Võ Thị Hiền
Hiệu trưởng THCS An 

Lư

Đặng Hải Phương Phó hiệu trưởng THCS 

An Lư

161 Nguyễn Thị Thanh Huyền THCS An Lư
Sử dụng hiệu quả các thiết bị để nâng cao chất lượng học tập môn Âm nhạc năm học 2023-2024 ở 

trường THCS An Lư

162 Nguyễn Thị Hương THCS  Phục Lễ
Thiết kế dạy học Stem vào giảng dạy môn Khoa học tự nhiên nhằm đáp ứng chương trình GDPT 

2018.

163 Đồng Thị Hương Giang THCS  Phục Lễ Nâng cao chất lượng giáo dục môn mĩ thuật thông qua việc thiết kế và tổ chức các trò chơi

164 Phạm Thị Thảnh THCS Tam Hưng
Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho học 

sinh thông qua hoạt động giáo dục tập thể trong trường THCS

165 Hoàng Thị Thanh Tâm THCS Thủy Đường
Hiệu quả công tác tuyên truyền luật An toàn giao thông đường bộ cho học sinh thông qua giáo dục 

hoạt động tập thể tại trường

160 Tư vấn tâm lý học đường ở trường THCS
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166 Vũ Cẩm Tú THCS Thủy Đường
Nâng cao chất lượng dạy học môn Hoá học 9 thông qua ứng phần mềm Plickers trong ôn tập, kiểm 

tra, đánh giá

167 Nguyễn Thị Ngọc Mai THCS Thủy Đường
Biện pháp đổi mới hình thức tổ chức dạy học môn Tiếng anh cấp THCS nhằm phát triển năng lực 

của học sinh

168 Lê Thị Thu Hà THCS An Lư
Một số biện pháp rèn kĩ năng viết bài văn trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống cho học 

sinh THCS

169 Phạm Thị Hằng THCS Cao Nhân Một số biện pháp nâng cao năng lực vận động- sáng tạo ân nhạc trong môn Am nhạc THCS

170 Nguyễn Thị Thương THCS Dương Quan
Sử dụng phương pháp dạy học “Thiết kế mô hình và sáng tạo đồ dung dạy học trong môn khoa học 

tự nhiên nhằm nâng cao chất lượng dạy học”

171 Bùi Vĩnh Tâm THCS Dương Quan Sử dụng vật liệu tái chế trong môn mĩ thuật THCS

172 Trần Thị Duyên
Phó Hiệu trưởng THCS 

Dương Quan

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, tư vấn tâm lý học đường góp phần xây 

dựng Trường học hạnh phúc ở Trường THCS Dương Quan, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

173 Vũ Thị Tuyết THCS Hòa Bình
Sử dụng linh hoạt, hiệu quả phương pháp trò chơi trong giảng dạy môn GDCD 7 theo chương trình 

giáo dục phổ thông 2018

174 Đoàn Thị Phương Thái THCS Hòa Bình
Một số biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy nội dung đọc nhạc cho học sinh lớp 6 ở trường 

THCS theo chương trình GDPT 2018

175 Nguyễn Thị Mến THCS Hoa Động
Giải pháp giúp học sinh phát huy khả năng sáng tạo trong giờ học vẽ tranh chân dung với học sinh 

lớp 7

176 Vũ Thị Thúy Hằng
Phó Hiệu trưởng THCS 

Hoàng Động
Áp dụng chuyển đổi số trong giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trường THCS

177 Tạ Thu Hằng THCS Hoàng Động
Thiết kế trò chơi và video trong hoạt động khởi động nhằm nâng cao hứng thú học tập môn Toán 

của học sinh lớp 6,7,8 theo Chương trình GDPT 2018

178 Dương Thị Ngọc Hà
Hiệu trưởng THCS 

Hoàng Động
Chỉ đạo và triển khai thực hiện chuyển đổi số trong dạy học, mô hình lớp học đảo ngược

179 Mạc Thị Hương Giang THCS Hợp Thành Một số giải pháp xây dựng tiêu trí lớp học hạnh phúc cho học sinh lớp 6
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180 Nguyễn Thị Vẻ
Hiệu trưởng THCS Hợp 

Thành

Giải pháp chỉ đạo nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức học sinh, xây dựng môi trường giáo dục an 

toàn, phòng chống bạo lực học đường

181 Hoàng Thị Thùy Vân THCS Kiền Bái Một số biện pháp rèn luyện khả năng tự học tiếng anh cho học sinh lớp 7

182 Đào Thị Mai Hương THCS Kiền Bái Xác định trọng âm từ trong tiếng Anh cho học sinh THCS

Mạc Văn Yên

Bùi Văn Hoán

184 Đào Thị Thu Hà THCS Lại Xuân Nâng cao hiệu quả tiết sinh hoạt lớp bằng một số chủ đề ngoại khóa

Nguyễn Huy Thành THCS Lại Xuân

Thân Văn Toàn
Hiệu trưởng THCS Lại 

Xuân

186 Bùi Thị Cẩm Vân THCS Lại Xuân
Một số phương pháp rèn luyện kỹ năng làm văn nghị luận xã hội cho học sinh lớp 8 ở trường Trung 

học cơ sở Lại Xuân.

187 Lê Thị Hương THCS Lại Xuân Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy chương Hình học trực quan môn Toán 6

188 Bùi Văn Long THCS Lâm Động
Kết hợp một số biện pháp và vận động cùng âm nhạc giúp HS THCS sáng tạo tốt các sản phẩm mĩ 

thuật 

189 Lê Thanh Vân THCS Lập Lễ Giải pháp giúp học sinh THCS viết đúng phương trình hóa học

190 Đinh Thị Thanh Mây THCS Lập Lễ Rèn kỹ năng giải một số dạng bài toán thực tế cho học sinh

191 Phạm Thị Thùy THCS Lập Lễ Phương pháp dạy bài đọc nhạc nhằm phát huy tính tích cực của học sinh THCS

192 Nguyễn Xuân Huy THCS Lê Ích Mộc Ứng dụng giáo dục STEAM trong dạy học môn Khoa học tự nhiên

193 Vũ Thị Ngọc Mai THCS Lê Ích Mộc
Một số ý tưởng tổ chức hoạt động trải nghiệm, sân khấu hóa nhằm tạo hứng thú học tập môn KHTN 

8 cho học sinh

THCS Kỳ Sơn Định hướng phát triển năng lực phân tích bài toán hóa nâng cao trong môn KHTN 8.

185 Hướng dẫn học sinh nghiên cứu ứng dụng của vỏ chai nhựa tạo ra sợi in 3D

183
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194 Nguyễn Quang Cương THCS Lê Ích Mộc
Thiết kế đồ dùng dạy học và sử dụng hiệu quả phần mềm CapCut để nang cao chất lượng dạy môn 

Mĩ thuật.

Nguyễn Thị Thu Hắng

Cao Thị Mai Thương

196 Nguyễn Thị Thế THCS Lê Ích Mộc Một số giải pháp rèn kỹ năng nghe, hiểu tiếng Anh cấp THCS.

197 Nguyễn Thị Nhinh THCS Liên Khê Nâng cao hiệu quả giờ học nói và nghe trong chương trình Ngữ văn 8 

198 Vương Thị Thúy Ngân THCS Liên Khê
Sử dụng danh sách từ vựng nhằm nâng cao hiệu quả ghi nhớ và luyện tập từ vựng Tiếng Anh  cho  

học sinh lớp 8

199 Nguyễn Thị Ngọc Giàu THCS Lưu Kiếm
Hiệu quả 5 phút khởi động năng lượng - ấn tượng góp phần phát triển năng lực đặc thù bộ môn 

HĐTN-HN.

200 Hoàng Thị Minh Nhâm THCS Lưu Kiếm Một vài suy nghĩ về việc rèn kỹ năng sống cho  HS cấp THCS qua bộ môn GDCD

201 Trịnh Thị Thu Huyền THCS Minh Đức Dạy học Stem trong một số tiết học của môn Khoa học tự nhiên

Bùi Thị Hồng
Hiệu trưởng THCS Minh 

Đức

Nguyễn Quang Quy
Phó hiệu trưởng THCS 

Minh Đức

203 Vương Văn Chuẩn
Hiệu trưởng THCS Mỹ 

Đồng
Thực hiện phép tính trên tập hợp số tự nhiên bằng kỹ năng tính nhẩm

204 Phạm Khắc Mạnh THCS Ngũ Lão Một số giải pháp nâng cao hiệu quả trong luyện tập môn cầu lông cho hs ở trường THCS Ngũ Lão

205 Đinh Thị Yến THCS Ngũ Lão
Một số biện pháp tổ chức hiệu quả hoạt động “Khởi động” nhằm tạo hứng thú học tập và nâng cao 

chất lượng môn Sinh học khối 8,9 ở trường THCS Ngũ Lão.

206 Nguyễn Thị Quyên THCS Phả Lễ Tạo hứng thú cho học sinh trong môn học Giáo dục công dân qua phương pháp trò chơi học tập

202 Biện pháp nâng cao chất lượng thi vào lớp 10 công lập ở trường THCS Minh Đức

195 THCS Lê Ích Mộc Luyện kĩ năng nói cho học sinh qua môn Ngữ văn
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207 Trần Thị Hương THCS Phả Lễ Tích hợp giáo dục kỹ năng sống trong dạy học Ngữ văn 6

208 Nguyễn Hữu Trường THCS Phả Lễ
Một số biện pháp giúp học sinh lớp 7 phát triển năng lực và phẩm chất thông qua dạy học chương 

VII: Biểu thức đại số và đa thức một biến

209 Nguyễn Xuân Ngọ THCS Phan Chu Trinh Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý, giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm lớp.

210 Nguyễn Thị Nhã THCS Phan Chu Trinh Một số biện pháp xây dựng lớp học thân thiện học sinh tích cực

211 Cao Thị Nhung THCS Phan Chu Trinh
Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm vào dạy môn Lịch sử- Địa lý trong chương trình giáo dục phổ 

thông 2018

212 Lê Thị Hiền THCS Phan Chu Trinh Dạy kĩ năng làm văn nghị luận trong chương trìnhTrung học cơ sở

Trần Thị Nhài,
Hiệu trưởng THCS 

Quảng Thanh 

Trần Minh Tiến
Phó hiệu trưởng THCS 

Quảng Thanh 

214 Phạm Thị Phượng THCS Tân Dương Phương pháp dạy học tích cực vào chương Điện học môn Vật lý 9

215 Nguyễn Thị Liên THCS Tân Dương Nâng cao hiệu quả giảng dạy phần đọc văn bản trong môn Ngữ văn của chương trình GDPT 2018

216 Vũ Duy Linh THCS Tân Dương Phát triển năng lực suy luận thông qua dạy học giải toán bất đẳng thức đại số ở trường THCS

217 Nguyễn Thị Anh THCS Thiên Hương
Vận dụng giáo dục Stem vào hoạt động nghiên cứu khoa học kĩ thuật với chủ đề “Chế tạo bể lọc 

nước trong gia đình”

218 Đoàn Thị Nhung THCS Thủy Đường
Một số biện pháp giúp học sinh THCS hứng thú học tốt nội dung hoạt động trải nghiệm hướng 

nghiệp 8 trong chương trình GDPT 2018

219 Trần Thị Thơ THCS Trần Hưng Đạo
Hướng dẫn học sinh tái sử dụng nguồn năng lượng dư thừa làm đèn tiết kiệm năng lượng, góp phần 

bảo vệ môi trường

220 Lê Thị Thu Trang THCS Trần Hưng Đạo Một số phương pháp dạy hát dân ca ở trường THCS để giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

221 Bùi Thị Lan THCS Trần Nhật Duật Vận dụng kiến thức thực tiễn vào dạy  môn giáo dục công dân lớp 8

222 Nguyễn Thị Vân THCS Trần Nhật Duật Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục môn Nghệ thuật  – Âm nhạc lớp 6

213 Một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi tại trường THCS Quảng Thanh
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